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MÔN THI : MGT 402 (C-E) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 208  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202140915 Nguyễn Thị Kim Chi MGT 402 C K27QTH

2 27212145949 Lê Văn Quốc Dân MGT 402 C K27QTH

3 27202128622 Doãn Thanh Dung MGT 402 C K27QTH

4 26212142036 Đỗ Mạnh Dũng MGT 402 C K26QTH

5 27202234007 Nguyễn Thị Hiền MGT 402 C K27QTH

6 27212146500 Phạm Đức Huy MGT 402 C K27QTH

7 27212102706 Phạm Khoa MGT 402 C K27QTH

8 27202153929 Hoàng Thị Ngọc Lan MGT 402 C K27QTH

9 27212140382 Lê Tấn Long MGT 402 C K27QTH

10 26212142710 Đoàn Duy Luân MGT 402 C K26PSU-QTH

11 27212125327 Huỳnh Lê Thành Luân MGT 402 C K27QTH

12 28214306108 Hồ Tá Quý MGT 402 C K28QTH

13 27212120580 Đoàn Anh Tài MGT 402 C K27QTH

14 28204349825 Tạ Thị Thanh Thanh MGT 402 C K27QTH

15 27212152811 Nguyễn Phương Thuận MGT 402 C K28HP-QTH

16 26212134778 Dương Văn Tiến MGT 402 C K26PSU-QTH

17 27212101868 Trần Trung Trường MGT 402 C K27QTH

18 24212102939 Huỳnh Triệu Vỹ MGT 402 C K26QTH
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2/4

MÔN THI : MGT 402 (C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 209  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 25212115613 Trần Thanh Vỹ MGT 402 C K25QTH

2 28214300803 Đào Tăng Vỹ MGT 402 C K28QTH

3 27202141741 Phạm Xanh Xanh MGT 402 C K27QTH

4 27212102424 Đậu Ngọc An MGT 402 E K28QTH

5 26217324143 Võ Hoàng Anh MGT 402 E K26QTH

6 27202100508 Ngô Lê Vân Anh MGT 402 E K27PSU-QTH

7 27202102199 Nguyễn Trâm Anh MGT 402 E K28QTH

8 26212131158 Võ Trọng Bảo MGT 402 E K26QTH

9 26212120487 Huỳnh Quang Đại MGT 402 E K26QTH

10 27202140213 Phạm Trân Yên Đan MGT 402 E K27QTH

11 26212129357 Dương Quốc Đạt MGT 402 E K27QTH NỢ HP

12 27202129175 Phạm Thị Thùy Diễm MGT 402 E K27QTH

13 27218638047 Võ Thanh Đức MGT 402 E K27QTH

14 27212101329 Trương Phú Duy MGT 402 E K27QTH

15 27212140129 Nguyễn Ngọc Duy MGT 402 E K27QTH

16 27202101046 Phạm Thị Cẩm Duyên MGT 402 E K27QTH

17 27202101232 Trần Ngân Hà MGT 402 E K27PSU-QTH

18 28214354030 Võ Công Hải MGT 402 E K28QTH
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3/4

MÔN THI : MGT 402 (C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 211  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202135354 Lương Thị Thanh Hằng MGT 402 E K27QTH

2 27212133952 Trần Công Hiếu MGT 402 E K27QTH

3 27212147203 Huỳnh Huy Hoàng MGT 402 E K27QTH NỢ HP

4 27202232640 Phạm Thị Ngọc Huệ MGT 402 E K27PSU-QTH

5 27212135921 Hoàng Văn Hưng MGT 402 E K27QTH

6 27202142449 Đặng Thị Hồng Khánh MGT 402 E K27HP-QTH

7 27212146716 Đặng Văn Khoa MGT 402 E K27QTH

8 26212136152 Ngô Gia Kin MGT 402 E K26QTH

9 27212152804 Lê Nguyễn Phương Lan MGT 402 E K27QTH

10 27202141159 Nguyễn Thị Ái Liên MGT 402 E K27PSU-QTH

11 27212142320 Mai Đức Mẫn MGT 402 E K27QTH

12 27202131024 Dương Hà My MGT 402 E K27PSU-QTH

13 27202153191 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc MGT 402 E K27QTH

14 27202124697 Lữ Thị Xuân Nguyệt MGT 402 E K27PSU-QTH

15 27202141222 Trần Thị Tuyết Nhi MGT 402 E K27QTH

16 27212143772 Nguyễn Trung Phước MGT 402 E K27QTH

17 27202137817 Nguyễn Thị Thu Phương MGT 402 E K27PSU-QTH

18 27212142107 Lê Phước Anh Phương MGT 402 E K27QTH
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MÔN THI : MGT 402 (C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 214  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212142108 Phan Thanh Quý MGT 402 E K27QTH

2 27207100064 Nguyễn Thị Thu Sang MGT 402 E K27QTH

3 27217135224 Nguyễn Hữu Tài MGT 402 E K27QTH

4 27202101417 Huỳnh Tố Tâm MGT 402 E K27QTH

5 27218625861 Nguyễn Hoàng Thạch MGT 402 E K28QTH

6 27207127486 Trần Thị Thanh Thảo MGT 402 E K27QTH

7 27202126463 Nguyễn Thị Thu MGT 402 E K27QTH

8 27212144409 Nguyễn Nhân Thường MGT 402 E K28QTH

9 27202101604 Thân Thị Mỹ Tiên MGT 402 E K27PSU-QTH

10 27212138998 Nguyễn Đắc Tịnh MGT 402 E K27QTH

11 27202128410 Phan Huyền Trang MGT 402 E K27QTH

12 26212134277 Hoàng Khắc Trung MGT 402 E K26QTH

13 27202134828 Lương Thị Lan Tường MGT 402 E K27QTH

14 27202141871 Trương Lê Khánh Vi MGT 402 E K27QTH

15 27202100811 Phan Ngọc Tường Vy MGT 402 E K27HP-QTH

16 27202138078 Trương Thị Hoàng Yến MGT 402 E K27QTH

17 27202146640 Nguyễn Tăng Hoàng Yến MGT 402 E K27QTH
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